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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

 
    Hà Nội, ngày 20  tháng 4  năm 2010 
 

THÔNG TƯ 
Về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may 

 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 
    ______________________    
             

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Công Thương;  

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá 
quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với 
nước ngoài;     

Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa; 
           Bộ Công Thương quy định việc cấp Mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất 
khẩu (MID) sang Hoa Kỳ như sau:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:  
Thông tư này quy định việc cấp mã số nhà sản xuất (MID lần đầu khi xuất 

khẩu sang thị trường Hoa Kỳ cho các nhà nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu.  
 Điều 2. Thẩm quyền cấp mã MID 
 Việc đăng ký và và làm thủ tục cấp mã MID được thực hiện tại các phòng 
Quản lý xuất nhập khẩu khu vực trực thuộc Bộ Công Thương và do Bộ Công 
Thương uỷ quyền tại các Sở Công Thương địa phương (quy định tại Phụ lục 1). 

 Điều 3. Hồ sơ, thủ tục và thời gian cấp mã MID 
 1. Hồ sơ đề nghị cấp mã số MID 
a. Đơn đăng ký mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang thị 

trường Hoa Kỳ (quy định tại Phụ lục 2); 
b. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, hoặc 

giấy phép kinh doanh: 01 bản sao 
c. Đăng ký mã số thuế : 01 bản sao 
d. Biên bản kiểm tra năng lực sản xuất hàng dệt may (quy định tại Phụ lục 3) 

do Sở Công Thương địa phương  chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư 
lập. 

 2.Hồ sơ thủ tục và thờ gian cấp mã MID 



 Việc cấp mã MID được thực hiện không quá 03 giờ làm việc kể từ khi 
Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực phải 
trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 4. Kê khai mã số nhà sản xuất (MID):  
Các nhà sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ phối 

hợp với nhà nhập khẩu hoặc môi giới hải quan xác định mã (MID) theo quy 
định.  

1.Thương nhân khi làm thủ tục xuất khẩu kê khai mã MID vào ô số 1 trên 
tờ khai xuất khẩu của Hải quan (sau tên và địa chỉ người xuất khẩu) và ô số 23 
trên Hoá đơn thương mại (sau tên và địa chỉ nhà sản xuất) theo đúng mã MID đã 
đăng ký tại Phòng Quản lý XNK khu vực và chịu trách nhiệm về việc kê khai 
này.  

Thương nhân kinh doanh thương mại thuần tuý, không trực tiếp sản xuất 
hàng dệt may xuất khẩu khi xuất khẩu uỷ thác phải kê khai mã MID của thương 
nhân sản xuất lô hàng xuất khẩu.  

2. Thương nhân lập tờ khai xuất khẩu của Hải quan riêng theo từng nhà sản 
xuất.  

3. Mã MID điền sai mã số nước sản xuất và của các thương nhân kinh 
doanh thương mại thuần tuý sẽ được coi là không hợp lệ và Hải quan Hoa Kỳ sẽ 
từ chối nhập cảng. 

4. Tra cứu thông tin: Thông tin hướng dẫn chi tiết tạo lập mã số của nhà 
sản xuất (MID) tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này.  

Điều 5. Kiểm tra năng lực sản xuất hàng dệt may 

1. Nguyên tắc kiểm tra 

Kiểm tra kịp thời, không báo trước (thương nhân chỉ được báo trước 
nhiều nhất 02 giờ đồng hồ trước khi Đoàn đến), trừ trường hợp thương nhân tự 
đề nghị kiểm tra. 

2. Tổ chức Đoàn kiểm tra 

Sở Công Thương làm đầu mối, chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thành lập Ban kiểm tra liên ngành kiêm nhiệm, trong đó mỗi cơ quan trên sẽ có ít 
nhất 02 thành viên (có thể thay thế nhau) tham gia trong các Đoàn kiểm tra liên 
ngành; 

Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập trong số thành viên của Ban 
kiểm tra liên ngành kiêm nhiệm. Trưởng đoàn phải là lãnh đạo cấp phòng/ ban 
trở lên của Sở Công Thương. Sở Công Thương ra quyết định thành lập Đoàn 
kiểm tra liên ngành cho từng thương nhân khi có văn bản đề nghị của Bộ Công 
Thương hoặc của thương nhân. 

3. Thủ tục và nội dung kiểm tra: 



Khi làm việc với thương nhân, Trưởng đoàn trao 01 bản chính Quyết định 
của Sở Công Thương về thành lập Đoàn kiểm tra thương nhân đó. 

Đoàn xác định năng lực sản xuất hàng may mặc của thương nhân và cập 
nhật vào Biên bản kiểm tra theo mẫu số 2 kèm theo Thông tư này. 

Công tác kiểm tra được tiến hành theo đúng quy định, không được sách 
nhiêu, gây trở ngại cho sản xuất của thương nhân. 

Yêu cầu thương nhân nghiêm chỉnh chấp hành quy định kiểm tra, cử đại 
diện có thẩm quyền hợp tác với Đoàn ngay khi nhận được thông báo qua điện 
thoại hoặc khi Đoàn đến cơ sở. Thương nhân phải cung cấp toàn bộ hồ sơ về 
quản lý, máy móc, thiết bị, lao động và đưa Đoàn kiểm tra trực tiếp tại tất cả các 
kho, xưởng, ký xác nhận vào biên bản kiểm tra. 

Biên bản kiểm tra được lập thành 05 bản: 01 bản bản do thương nhân lưu 
giữ, 01 bản do Sở Công Thương lưu giữ, 01 bản do Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu 
giữ, 01 bản gửi về Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và 01 bản gửi về Vụ Xuất 
nhập khẩu - Bộ Công Thương 

Điều 6.  Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 6 năm 2010. 
2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với nội dung Thông tư này. 
3. Trong qua trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, thương nhân và 

các bên liên quan phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xử lý./. 
 
Nơi nhận: 
- Ban bí thư T.W Đảng; 
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; 
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;  
- Văn phòng Quốc hội; 
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; 
- Tòa án Nhân dân Tối cao; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Tổng cục Hải quan; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Công 

Thương; 
- Các Sở Công Thương; 
- Website Bộ Công Thương; 
- Lưu: VT, XNK (15). 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Thành Biên 

 


